	UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2

             
	QUY TRÌNH

 CHO PHÉP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ (BẬC HỌC MẦM NON) HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	Số: 38

	
	
	Lần ban hành: 01

	
	
	Ngày: 15/6/2012



    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
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	Số
	38

	Lần ban hành
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	Ngày
	15/6/2012
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	1/5


	

	Soạn thảo
	Soát xét
	Phê duyệt

	Chức vụ
	Chuyên viên
	Trưởng phòng
	Phó Chủ tịch

	Chữ ký


	
	
	

	Họ tên
	Nguyễn Hồng Phúc
	Lê Duy Tân
	         Hứa Ngọc Thảo


TRANG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	STT
	Trang/ Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành/sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH 
- Góp phần xã hội hóa giáo dục và đáp ứng nhu cầu về chỗ học cho lứa tuổi mầm non của một bộ phận dân cư.
- Đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục là đến năm 2010  phần lớn trẻ lứa tuổi mầm non phải học trong những cơ sở công lập, ngoài công lập.


- Giúp tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Giải quyết hồ sơ đúng quy định, quy trình. Nâng cao hiệu quả quản lý về công tác giáo dục có chất lượng, đảm bảo an toàn cho trẻ trong việc chăm sóc và giáo dục.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Có Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

+ Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định;

+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ. 
2. PHẠM VI 
Toàn bộ các trường Mầm non trên địa bàn quận 2.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 
- UBND : Ủy ban nhân dân

- P.GDĐT : Phòng Giáo dục và Đào tạo 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	   Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	   Không 

	5.2
	   Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	1
	 Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;
	
	x

	2
	Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục
	x
	

	3
	  Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập      n nhà trường, nhà trẻ.
	x
	

	4
	Danh sách đội ngũ giáo viên ghi rõ trình độ chuyên môn, danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt…
	 
	x

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.5
	Nơi nhận và trả kết quả

	
	Nơi tiếp nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2

	
	Nơi trả kết quả: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2

	5.6
	Lệ phí

	
	Không thu

	5.7
	QUY TRÌNH XỬ LÝ

	STT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/

kết quả

	B1
	 Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
	Tổ chức/cá nhân
	Giờ hành chính
	Phiếu giao nhận hồ sơ

	B2
	 Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục quận 2.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.
	 Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Văn thư) 
	Giờ hành chính 
	

	B3
	- Trong thời hạn làm việc 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Giáo dục chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động nhà trường, nhà trẻ:
+ Thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ (06 ngày).

+ Đi thực tế tại cơ sở: kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự …(04 ngày).

+ Nếu nhà trường, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu nhà trường nhà trẻ chưa đáp ứng được các điều kiện quy định thì phòng Giáo dục thông báo cho nhà trường, nhà trẻ bằng văn bản và nêu rõ lý do (10 ngày)
	- Chuyên viên Tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo. 
	20 ngày
	 

	Lưu ý
	Không


	5.8
	CƠ SỞ PHÁP LÝ

	
	1. Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non;

	
	2. Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30  tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/Qđ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	
	3. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	
	4. Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.

	
	6. BIỂU MẪU

	TT
	Tên Biểu mẫu

	Không

	 
	7. HỒ SƠ LƯU



	TT
	Hồ sơ

	1
	Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

	2
	 Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

	3
	Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

	4
	Danh sách đội ngũ giáo viên ghi rõ trình độ chuyên môn, danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt…
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